
Biểu số 03

* TỔNG CỘNG (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) 107.500,0 17.394,0 24.915,9 17.494,0 24.705,0 

1 Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo TT Tuần Giáo 4.500,0 2.500,0 2.700,0 2.500,0              1.500,0        

2 Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết TT Tuần Giáo 40.000,0 4.360,0 4.695,8 4.360,0              10.000,0      

3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường 
xuyên

TT Tuần Giáo 18.000,0 4.534,0 4.690,1 4.534,0              4.500,0        

4 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo TT Tuần Giáo 33.000,0 4.000,0 4.529,8 4.000,0              7.705,0        

5
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã 
Mường Khong

Xã Nà Sáy + xã 
Mường Khong

12.000,0 2.000,0 8.300,1 2.100,0              1.000,0        

 KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (HUYỆN QUẢN LÝ)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

ĐVT: Trệu đồng

TT Tên dự án
Lũy kế KLTH 
đến 31/12/2021

Lũy kế giải 
ngân đến 

31/12/2021

Kế hoạch 
vốn năm 

2022

Lũy kế vốn 
giao đến 31/12/ 

2021
Địa điểm xây dựng Ghi chúTMĐT



Biểu số 04

TỔNG CỘNG 18.000

I UBND huyện Tuần Giáo 14.760

* Công trình KCM 14.760

1
Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn 
Tuần Giáo

TT Tuần Giáo 3.260

2 Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa Xã Quài Nưa 1.550

3 Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng Xã Nà Tòng 2.050

4 Nâng cấp sửa chữa đường bản Cạn, bản Sảo, xã Quài Cang Xã Quài Cang 1.500

5 Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình Xã Tỏa Tình 1.500

6 Cổng chào trên QL6 (vị trí Km …. QL6) Xã Quài Tở 1.500

7 Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) Xã Quài Tở 800

8 Đường nội bản Nậm din + Háng Khúa xã Phình Sáng Xã Phình Sáng 1.500

9 Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP TT Tuần Giáo 1.100

II UBND Thị Trấn Tuần Giáo 3.240

ĐVT: Trệu đồng

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

Số TT Tên công trình
Địa điểm xây 

dựng
Ghi chú

KH vốn 
năm 2022
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